
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /YTTMR-TCHC-TCKT         Tu Mơ Rông, ngày      tháng 11 năm 2024 
  

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

sữa chữa, bảo dưỡng bảo trì, máy móc chuyên dùng, trang thiết bị y tế năm 

2024, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bùi Ánh Ngợi, Kế toán trưởng, Số điện thoại: 0362355557. 

Địa chỉ email: Ngoihatinh.1984@gmail.com. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum); 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h30 phút ngày 20 tháng 11 năm 

2024 đến trước 17h ngày 29 tháng 11 năm 2024. Các báo giá nhận được sau 

thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 

11 năm 2024. 

 II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 1. Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 2. Nội dung báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông kính mong nhận được sự phối hợp 

của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam /. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế; 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 

mailto:hoanhkt2010@gmail.com


 

 

   

 

    
(Mẫu) 

 Đơn vị: …………………………………………………………………. 

 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:       /YTTMR-TCHC-TCKT  ngày 20/11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh 

Kon Tum) 

 
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

             Căn cứ Yêu cầu báo giá số: ……./YTTMR-TCHC-TCKT ngày  20/11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá “Sữa chữa, bảo dưỡng bảo trì, máy móc chuyên dùng, trang thiết bị y tế năm 

2024” được đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Công ty chúng tôi xin trân trọng 

báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

   

TT 
Tên danh mục máy móc, 

 trang thiết bị y tế 
Hãng, nước sản xuất ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền Ghi chú 

1 
Máy theo dõi tim thai 

( Doppler) 
Gima / Ý Cái 01    

2 
Máy xét nghiệm nước tiểu 

10 thông số 
Teco Diagnostics / Mỹ Cái 01    

3 
Máy xét nghiệm nước tiểu 

10 thông số 

Convergent Technologies GmbH  

/ Đức 
Cái 05    

4 
Máy siêu âm chuyên tổng 

quát tim mạch 
Aloka / Nhật Bản Cái 01    

5 

Máy phân tích huyết học 

tự động ≥18 thông số 

MEK-6510K 

Nihon Kohden / Nhật Bản Máy 01    

6 
Máy phân tích sinh hóa tự 

động 200test/giờ 
Ebra / Đức Máy 01    

7 

Máy siêu ẩm chẩn đoán 

hình ảnh loại xách tay 2 

đầu dò 

Hitachi Aloka  / Nhật Bản Cái 02    



 

 

  

8 

Máy siêu âm chẩn đoán; 

đen trắng; loại xách tay; 

02 đầu dò + máy in 

Advanced / Mỹ Cái 01    

9 

Máy siêu âm đen trắng 2 

đầu dò kèm máy in và xe 

đẩy dùng cho sản phụ 

khoa 

Hitachi / Nhật Bản Máy 01    

10 
Máy siêu âm đen trắng kỹ 

thuật số kèm máy in Sony 
Toshiba / Nhật Bản Máy 01    

11 
Máy siêu âm đen trắng 

xách tay 1 đầu dò 
Mindray / Trung Quốc Máy 01    

12 
Máy siêu âm đen trắng 

xách tay 2 đầu dò 
Advanced/ Mỹ Máy 01    

13 
Máy siêu âm sách tay 1 

đầu dò kèm máy in 
Fukuda Delshi / Nhật Bản Máy 02    

14 

Máy siêu âm chẩn đoán 

hình ảnh loại xách tay 2 

đầu dò 

Hitachi Aloka / Nhật Bản Máy 01    

15 

Máy theo dõi bệnh nhân 

trẻ em và trẻ sơ sinh 5 

thông số 

Nihon Kohden Corpoation / 

Nhật Bản 
Máy 01    

16 
Máy xét nghiệm huyết 

học tự động ≥ 18 thông số 
Teco Diagnostics / Mỹ Máy 01    

17 
Monitor sản khoa hai 

chức năng 
Bionics / Hungary Cái 01    

18 Máy điện tim 3 cần GE Heaithcare/ Ấn Độ Cái 06    

19 Máy điện tim 3 kênh Medigate / Hàn Quốc Cái 02    

20 
Máy X- Quang cao tần di 

động  ≥ 150 mA 
Siemens / Tây Ban Nha Cái 01    

21 
Máy X Quang thường quy 

300mA 

Yangzhou Kangtai Medical 

Device Company Ltd/ Trung 
Cái 01    



 

 

  

Quốc 

22 Máy thở xâm nhập Vingroup-Công ty CP/Việt Nam Cai 01    

23 
Máy phá rung tim (máy 

shock tim) 
Innomed/Hungary Cais 01    

24 Máy phun dịch khử trùng Laboratoires Anios/ Pháp Cais 01    

25 

Bộ khám điều trị răng 

hàm mặt + ghế + lấy cao 

răng bằng siêu âm 

Gnatus/ Brazil Bộ 01    

26 
Bộ khám điều trị tai mũi 

họng + ghế 
Medsource/ Đài Loan Bộ 01    

27 Máy đo khúc xạ tự động Rexxam/ Nhật Cái 01    

28 

Hệ thống nội soi TMH độ 

phân giải HD có chức 

năng chụp, chia 1/2/4 

hình 

Công ty TNHH máy y tế Nam 

Việt/ Nam Việt 
Bộ 01    

29 

Máy siêu âm  chuyên tổng 

quát tim mạch Máy chính 

với màn hình chính LCD 

HD 21.5” – màn hình điều 

khiển 10.1” và 4 ổ cắm 

đầu dò số seri: SN : 

GE/ Trung Quốc Máy 01    

30 Máy đo đường huyết Hangzhou/ Trung Quốc Cái 01    

31 Máy đo huyết áp điện tử Chido/ Nhật Bản Cái 03    

32 
Máy soi cổ tử cung có 

monitor 
Leisegang/ Đức Bộ 01    

33 
Đèn đọc phim XQ 2 phim 

30 x 40 cm 
Bio-X/ Ấn Độ Cái 01    



 

 

  

34 
Máy điện từ trường điều 

trị 

CHUO MEDICAL SYSTEM 

CO., LTD/ Nhật Bản 
Cái 01    

35 Máy Laser điều trị Elettronica Pagani/ Ý Cái 01    

36 Máy điều trị xung điện Elettronica Pagani/ Ý Cái 01    

37 Máy sóng ngắn điều trị BTL/Anh Cái 01    

38 
Máy Doppler theo dõi tim 

thai 
BISTOS/ Hàn Quốc Cái 01    

39 

Máy phun chống dịch 

ULV (Trọng lượng khô 

11 kg) 

HSC/ Thổ Nhĩ kỳ Cái 03    

40 Máy phun dịch khử trùng Sithl/ Brazinl Cái 01    

41 
Máy siêu âm điều trị tần 

số 1 và 3 MHz 
Gymna-Uniphy/ Bỉ Cái 01    

42 Máy khuấy từ 
EMCLAB Instruments GmbH/ 

Đức 
Cái 01    

43 Máy Lắc IKA Ika Indian/ Ấn độ Cái 01    

44 Tủ lạnh bảo quản mẫu 
Arctiko A/S  

(Olitrem)/ Bồ Đào Nha 
Cái 01    

45 

Máy ly tâm đa năng 

≥4000 vòng/ phút. 

SERI:036276-04 

Andras  Hettich/ Đức Máy 01    

46 
Kính hiển vi 2 mắt 

Olympus 
Olympus/ Philippin Cái 01    

47 
Kính hiển vi 2 mắt ( 3 

đường truyền quang ) 
Carl Zeiss/ Trung Quốc Cái 01    

48 
Máy phân tích sinh hóa 

bán tự động 
ELITech Group B.V/ Hà Lan Cái 01    



 

 

  

49 
Máy phân tích nước tiểu 

14 thông số 

Nalvon minden GmbH/ Trung 

Quốc 
Cái 01    

50 Máy làm ấm dịch truyền Barkey/ Đức Cái 01    

51 Đèn điều trị vàng da GE Healthcare/ Ấn độ Cái 01    

52 
Máy làm ấm trẻ sơ sinh 

(Lồng ấp trẻ sơ sinh) 
Yondon/ Đài Loan Cái 01    

53 
Máy đo độ bão hòa o xy 

loại để bàn 
Infinium/ Mỹ Cái 02    

54 Máy điện tim 6 cần Ge Healthcare/ Trung Quốc Cái 02    

55 Máy đo khúc xạ tự động Rexxam/ Nhật bản Cái 01    

56 Máy thở xâm nhập Vingroup-Công ty CP/ Việt Nam Cái 01    

57 Máy khí dung siêu âm 
Kdishin industrie, Inc-Ei 

Industrie Inc/ Nhật bản 
Cái 02    

58 
Bộ dụng cụ đặt nội khí 

quản  
Mattes and Rebstock/ Đức Cái 01    

  Tổng cộng 58 danh mục      

 Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

 

Ghi chú: 

 

 

       

 

  - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển. 

      

 

  - Hiệu lực của báo giá: 30 ngày./. 

      

   

 

  

……, ngày… tháng…. năm ….. 

   

 

  
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

   

 

  

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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